
PHỤ LỤC

Từ tháng
Đến hết 

tháng

08/2020 08/2020 1 75%

09/2020 12/2020 4 70%

2 Hoàng Trường Giang 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Cử nhân 01/1997 100% 112,5 Ngoại ngữ

3 Triệu Thùy Hương 08/2020 12/2020 5
Tổ trưởng tổ 

công đoàn
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 06/2019 100% 112,5 Tổ trưởng tổ công đoàn nhận trợ cấp Ngoại ngữ

08/2020 08/2020 1 90% Tổ phó tổ công đoàn lấy định mức

09/2020 11/2020 3 100%
Tổ phó tổ công đoàn giảm 22 gc/năm theo 

quy chế CTNB 2020

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285 100%

Bổ nhiệm hạng GVC từ T12/2020, QĐ 

4802 ngày 30/11/2020

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

8 Lê Minh Hằng 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 11/2019 100% 112,5 Ngoại ngữ

Phạm Thị Hồng Quế Thạc sỹ 10/2011 100% 113,8
Bổ nhiệm hạng GVC từ T12/2020, QĐ 

4800 ngày 30/11/2020
Ngoại ngữ

6 Đỗ Mai Quyên Thạc sỹ 10/2011 100% 113,8
Bổ nhiệm hạng GVC từ T12/2020, QĐ 

4801 ngày 30/11/2020
Ngoại ngữ

7 Ngô Thị Hà Thạc sỹ 10/2011 100% 113,8
Bổ nhiệm hạng GVC từ T12/2020, QĐ 

4805 ngày 30/11/2020
Ngoại ngữ

Chức danh nghề 

nghiệp

Định 

mức 

giảng 

dạy 1 

năm

Trình độ
Năm tốt 

nghiệp

1 Đặng Đức Chính Trưởng BM Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2010 79,9
Thay đổi % định mức tối thiểu theo quy 

chế CTNB 2020

4
Giảng viên (Hạng III) 270

Định 

mức 

tối 

thiểu

Tổng 

định 

mức 

phải 

thực 

hiện

GHI CHÚ

(Kèm theo Thông báo số:                  /TB-TĐHHN ngày         tháng           năm 2020 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội)

ĐỊNH MỨC GIẢNG DẠY NĂM 2020

(TỪ 01/08/2020 ĐẾN 31/12/2020)

Hoàng Thị Tuyết Nhung
Tổ phó tổ 

công đoàn
Thạc sỹ 05/2010 104,2 Ngoại ngữ

5

Ngoại ngữ

ĐƠN VỊ

Thời gian

TT Họ và tên

Số 

tháng 

tính 

định 

mức

Chức vụ



Chức danh nghề 

nghiệp

Định 

mức 

giảng 

dạy 1 

năm

Trình độ
Năm tốt 

nghiệp

Định 

mức 

tối 

thiểu

Tổng 

định 

mức 

phải 

thực 

hiện

GHI CHÚ ĐƠN VỊ

Thời gian

TT Họ và tên

Số 

tháng 

tính 

định 

mức

Chức vụ

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

11 Trần Thị Thùy Linh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 12/2017 100% 112,5 Ngoại ngữ

12 Nguyễn Thị Thu Hằng 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 10/2011 100% 112,5 Ngoại ngữ

13 Bùi Thị Oanh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 05/2019 100% 112,5 Ngoại ngữ

14 Cao Mai Hạnh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 08/2018 100% 112,5 Ngoại ngữ

15 Lưu Thị Bích Phượng 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 10/2012 100% 112,5 Ngoại ngữ

16 Nguyễn Thùy Linh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 09/2018 100% 112,5 Ngoại ngữ

17 Nguyễn Phú Cường 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 09/2014 100% 112,5 Ngoại ngữ

18 Đinh Thị Hoài Ly 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 11/2013 100% 112,5 Ngoại ngữ

19 Đào Thị Thùy Linh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 10/2014 100% 112,5 Ngoại ngữ

20 Trần Xuân Hào 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 07/2017 100% 112,5 Ngoại ngữ

21 Nguyễn Thị Hoa 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 03/2017 100% 112,5
Hết tập sự từ 24/9/2019 - QĐ số 3000 

ngày 30/8/2019
Ngoại ngữ

08/2020 08/2020 1 270 75%

09/2020 12/2020 4 300 70%

Tống Hưng Tâm

Mai Thị Hiền

Tiến sĩ 04/2014 100% 113,8

113,8

Bổ nhiệm hạng GVC từ T12/2020, QĐ 

4802 ngày 30/11/2020
Ngoại ngữ

Ngoại ngữ
Bổ nhiệm hạng GVC từ T12/2020, QĐ 

4804 ngày 30/11/2020
100%10/2014Thạc sỹ

9

10

22 Phạm Đình Tâm
Trưởng bộ 

môn

Giảng viên chính 

(Hạng II)
Thạc sỹ 03/2011 86,9

Thay đổi % định mức tối thiểu theo quy 

chế CTNB 2020

GDTC-

GDQP



Chức danh nghề 

nghiệp

Định 

mức 

giảng 

dạy 1 

năm

Trình độ
Năm tốt 

nghiệp

Định 

mức 

tối 

thiểu

Tổng 

định 

mức 

phải 

thực 

hiện

GHI CHÚ ĐƠN VỊ

Thời gian

TT Họ và tên

Số 

tháng 

tính 

định 

mức

Chức vụ

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

25 Trần Thị Thu Hà Giảng viên (Hạng III) Thạc sỹ 01/2018

32 Lê Đức Thiện

27 Phạm Kiên Cường
Phó trưởng 

bộ môn
Giảng viên (Hạng III) Thạc sỹ 04/2011

29 Thạc sỹ 11/2016

Giảng viên chính Thạc sỹ 09/2004

Giảng viên (Hạng III) Thạc sỹ 07/2017

100% 122,5
GDTC-

GDQP

26 Giáp Thanh Thủy

23 Phạm Như Trang Giảng viên (Hạng III) Cử nhân 09/1997 100% 122,5
GDTC-

GDQP

24 Nguyễn Hồng Thắm Giảng viên (Hạng III) Thạc sỹ 01/2014 100% 122,5
GDTC-

GDQP

100% 122,5
GDTC-

GDQP

80% 98,0
GDTC-

GDQP

28 Bùi Tiến Trịnh
Phó trưởng 

phòng
Giảng viên (Hạng III) Tiến sĩ 01/2014 30% 36,8

GDTC-

GDQP

100% 122,5
GDTC-

GDQP

30 Lê Đình Nam
Tổ trưởng tổ 

công đoàn
Giảng viên (Hạng III) Thạc sỹ 01/2018 100% 122,5 Tổ trưởng tổ công đoàn lấy tiền phụ cấp

GDTC-

GDQP

31 Nguyễn Văn Tiến Giảng viên (Hạng III) Thạc sỹ 08/2020 100% 122,5
GDTC-

GDQP

Nguyễn Sỹ Nghị Giảng viên (Hạng III)

100% 122,5
GDTC-

GDQP

GDTC-

GDQP
33 Phạm Thị Yến Giảng viên (Hạng III) Thạc sỹ 01/2018 100% 122,5



Chức danh nghề 

nghiệp

Định 

mức 

giảng 

dạy 1 

năm

Trình độ
Năm tốt 

nghiệp

Định 

mức 

tối 

thiểu

Tổng 

định 

mức 

phải 

thực 

hiện

GHI CHÚ ĐƠN VỊ

Thời gian

TT Họ và tên

Số 

tháng 

tính 

định 

mức

Chức vụ

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

08/2020 08/2020 1 270 90% Tổ phó tổ công đoàn lấy định mức

09/2020 12/2020 4 300 100%
Tổ phó tổ công đoàn giảm 22 gc/năm theo 

quy chế CTNB 2020

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

08/2020 08/2020 1 90

09/2020 11/2020 3 100

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
100

08/2020 08/2020 1 135 50%

09/2020 11/2020 3 50%

12/2020 12/2020 1 100%

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300
43 Trần Duy Hoàng

150

112,9
GDTC-

GDQP
35 Vũ Thị Nhàn

Tổ phó tổ 

công đoàn
Giảng viên (Hạng III) Thạc sỹ 12/2018

34 Nguyễn Việt Hà Giảng viên (Hạng III) Thạc sỹ 11/2017 100% 122,5
GDTC-

GDQP

GDTC-

GDQP

37 Tiến Thị Mai Giảng viên (Hạng III) Thạc sỹ 06/2017 100% 122,5
GDTC-

GDQP

Nguyễn Thanh Sơn36 Giảng viên (Hạng III) Thạc sỹ 07/2013 100% 122,5

GDTC-

GDQP

39 Phạm Văn Thành Giảng viên (Hạng III) Thạc sỹ 12/2018 100% 122,5
GDTC-

GDQP

38 Đặng Thanh Tùng Giảng viên (Hạng III) Thạc sỹ 11/2016 100% 122,5

GDTC-

GDQP

41 Nguyễn Văn Trường Trợ giảng Cử nhân 36,9
Hết tập sự từ 01/12/2020 - QĐ 4807 ngày 

30/11/2020

GDTC-

GDQP

40 Trần Thị Duyên

Giảng viên (Hạng III)

Thạc sỹ 04/2011 100% 40,8

GDTC-

GDQP
42 Nguyễn Văn Căn Giảng viên (Hạng III) Thạc sỹ 50% 61,3 HĐLĐ 12 tháng tập sự từ 01/02/2020

Giảng viên (Hạng III) Thạc sỹ 12/2017 0% 0,0
NCS tập trung tại Trung Quốc từ T9/2019, 

QĐ 2979 ngày 29/8/19

GDTC-

GDQP



Chức danh nghề 

nghiệp

Định 

mức 

giảng 

dạy 1 

năm

Trình độ
Năm tốt 

nghiệp

Định 

mức 

tối 

thiểu

Tổng 

định 

mức 

phải 

thực 

hiện

GHI CHÚ ĐƠN VỊ

Thời gian

TT Họ và tên

Số 

tháng 

tính 

định 

mức

Chức vụ

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

08/2020 08/2020 1 270 75%

09/2020 12/2020 4 285 70%

08/2020 08/2020 1 85%

09/2020 12/2020 4 100%

47 Đinh Thị Hà Giang 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 08/2017 0% 0,0
NCS tập trung từ T12/2019 đến hết 

T11/2022 - QĐ 3652 ngày 15/10/2019
BĐKH

48 Nông Bảo Anh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 05/2015 0% 0,0
NCS tại Úc từ 1/1/2017 đến hết T12/2020; 

QĐ 5586 ngày 27/12/2016
BĐKH

49 Đinh Thị Hương 08/2020 12/2020 0 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 07/2012 100% 0,0 Nghỉ thai sản từ T8/2020 đến hết T1/2021 BĐKH

08/2020 11/2020 4 90%

12/2020 12/2020 1 100%

52 Nguyễn Thị Mỹ Vân 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 12/2015 100% 112,5 BĐKH

08/2020 08/2020 1 90% Tổ phó tổ công đoàn lấy định mức

09/2020 12/2020 4 100%
Tổ phó tổ công đoàn giảm 22 gc/năm theo 

quy chế CTNB 2020

54 Trần Quốc Cường 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 11/2014 25% 28,1
NCS không tập trung từ T12/2017; QĐ 

4603 ngày 13/12/2017
BĐKH

08/2020 08/2020 1 270 75%

09/2020 12/2020 4 285 70%

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 10/2020 2 300

57 Trần Văn Tình 08/2020 12/2020 5
Phụ trách bộ 

môn
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2014 80% 90,0

NCS đến hết T2/2021 vẫn hoàn thành 

100% khối lượng

Tài nguyên 

nước

BĐKH44 Nguyễn Thế Hưng
Giảng viên cao cấp 

(Hạng I)
PGS.TS 01/2014 100%

53 Trần Thị Mai Phương
Tổ phó tổ 

công đoàn
Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 11/2017 102,9 BĐKH

50 Nguyễn Ngọc Ánh Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 08/2017 103,5 Con nhỏ 4 tháng (T8/2020 -> T11/2020)

Tài nguyên 

nước

56 Hoàng Ngọc Quang
Giảng viên cao cấp 

(Hạng I)
PGS.TS 5/2010 100% 72,5 Nghỉ hưu từ 01/11/2020

Tài nguyên 

nước

55 Hoàng Thị Nguyệt Minh Trưởng khoa
Giảng viên chính 

(Hạng II)
Tiến sĩ 10/2015 83,4

Thay đổi % định mức tối thiểu theo quy 

chế CTNB 2020

122,5

45 Thái Thị Thanh Minh
Phụ trách bộ 

môn

Giảng viên chính 

(Hạng II)
Tiến sĩ 10/2014 83,4

Giao nhiệm vụ phụ trách bộ môn từ 

T11/2019; QĐ 3868 ngày 30/10/19
BĐKH

BĐKH

46 Bùi Thị Phương Thùy
Tổ Trưởng 

tổ CĐ
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 03/2011 101,8 Tổ Trưởng tổ CĐ lấy định mức BĐKH



Chức danh nghề 

nghiệp

Định 

mức 

giảng 

dạy 1 

năm

Trình độ
Năm tốt 

nghiệp

Định 

mức 

tối 

thiểu

Tổng 

định 

mức 

phải 

thực 

hiện

GHI CHÚ ĐƠN VỊ

Thời gian

TT Họ và tên

Số 

tháng 

tính 

định 

mức

Chức vụ

58 Nguyễn Thị Bích Ngọc 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 03/2017 100% 112,5
Tài nguyên 

nước

59 Lê Việt Hùng 08/2020 12/2020 5 Phó khoa Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 03/2010 80% 90,0
NCS từ T11/2015-11/2019 vẫn hoàn 

thành 100% khối lượng

Tài nguyên 

nước

60 Trần Thùy Chi 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 03/2014 100% 112,5
Tài nguyên 

nước

61 Phùng Thị Linh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 02/2015 100% 112,5
Tài nguyên 

nước

62 Trần Quang Hợp 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 9/2012 0% 0,0
NCS nước ngoài đến T1/2023; QĐ số 

2725 ngày 1/8/2018

Tài nguyên 

nước

63 Trần Ngọc Huân 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 03/2015 0% 0,0
NCS tại Đức từ T9/2019 đến 3/2023 - QĐ số 

2718/QĐ-TĐHHN ngày 9/8/2019

Tài nguyên 

nước

64 Thi Văn Lê Khoa 08/2020 12/2020 5
Bí thư liên 

chi
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 05/2015 70% 78,8 LCĐ dưới 500 sinh viên

Tài nguyên 

nước

65 Nguyễn Thị Thùy Linh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 03/2015 0% 0,0
NCS tại Hàn Quốc từ T9/2018 - T9/2022; 

QĐ 2821 ngày 13/8/2018

Tài nguyên 

nước

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính   (Hạng 

II)
285

68 Tạ Thị Thoảng 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 05/2016 0% 0,0
Nghỉ không lương từ T7 đến hết 

T12/2020, QĐ 2130 ngày 17/6/2020 

Tài nguyên 

nước

69 Vũ Đức Mạnh 08/2020 12/2020 5 Trợ giảng 135 Cử nhân 50% 28,1
Hợp đồng 12 tháng tập sự từ 16/04/2020, 

HĐLĐ 1215 ngày 03/04/20

Tài nguyên 

nước

08/2020 08/2020 1 270 70%

09/2020 12/2020 4 285 60%

08/2020 08/2020 1 75%

09/2020 11/2020 3

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

66 Phạm Quý Nhân
Phó Hiệu 

trưởng

Giảng viên cao cấp 

(Hạng I)
PGS.TS 20% 24,5

Tài nguyên 

nước

67 Trần Thành Lê
Tổ trưởng Tổ 

quản lý PTN
Tiến sĩ 05/2019 85% 96,7

T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4757 ngày 30/11/20

Tài nguyên 

nước

80,8

Thay đổi % định mức tối thiểu theo quy chế 

CTNB 2020

T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4756 ngày 30/11/20

Quản lý đất 

đai

70 Phạm Anh Tuấn
Trưởng 

Khoa

Giảng viên chính 

(Hạng II)
Tiến sĩ 09/2014 72,8

Thay đổi % định mức tối thiểu theo quy 

chế CTNB 2020

Quản lý đất 

đai

71 Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Phó trưởng 

khoa

Giảng viên (Hạng III) 270
Tiến sĩ 07/2014

70%



Chức danh nghề 

nghiệp

Định 

mức 

giảng 

dạy 1 

năm

Trình độ
Năm tốt 

nghiệp

Định 

mức 

tối 

thiểu

Tổng 

định 

mức 

phải 

thực 

hiện

GHI CHÚ ĐƠN VỊ

Thời gian

TT Họ và tên

Số 

tháng 

tính 

định 

mức

Chức vụ

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 285

73 Bùi Nguyễn Thu Hà 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 07/2013 100% 112,5
Quản lý đất 

đai

74 Trần Thị Oanh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 05/2013 100% 112,5
Quản lý đất 

đai

75 Phạm Thị Mai 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 05/2012 100% 112,5
Quản lý đất 

đai

76 Đỗ Hải Hà 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 07/2013 100% 112,5
Quản lý đất 

đai

77 Nguyễn Thị Nga 08/2020 12/2020 5
Bí thư chi bộ 

SV QLĐĐ
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 05/2011 85% 95,6

Bí thư chi bộ sinh viên lấy định mức giảng 

dạy từ tháng 1/2020

Quản lý đất 

đai

78 Nguyễn Thị Huệ 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 06/2013 100% 112,5
Quản lý đất 

đai

79 Nguyễn Ngọc Hồng 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 06/2011 100% 112,5
Quản lý đất 

đai

80 Vũ Hải Hà 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 01/2016 100% 112,5
Quản lý đất 

đai

82 Nguyễn Thành Tôn 08/2020 12/2020 5
Phó bí thư 

đoàn trường
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 10/2016 40% 45,0

Phó bí thư đoàn trường từ 19/6/2019; QĐ 

78 ngày 19/6/2019

Quản lý đất 

đai

83 Lê Thị Kim Dung 09/2020 12/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 06/2016 90% 81,0
Nghỉ TS từ T3/2020 đến hết T8/2020;

Con nhỏ từ T9/2020 -> T2/2021

Quản lý đất 

đai

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

08/2020 08/2020 1
Phó CT Công 

đoàn Trường
270 60%

09/2020 12/2020 4
Phó trưởng 

khoa
285 70%

86 Trần Thị Hòa 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 12/2013 100% 112,5
Quản lý đất 

đai

72 Dương Đăng Khôi
Trưởng bộ 

môn
80%

Giảng viên chính 

(Hạng II)
Tiến sĩ 03/2011 94,0

Quản lý đất 

đai

84 Nguyễn Thị Khuy
Trưởng bộ 

môn
Tiến sĩ 01/2016 80% 91,0

T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4754 ngày 30/11/20

Quản lý đất 

đai

85 Nguyễn Thị Hải Yến
Giảng viên chính 

(Hạng II)
Tiến sĩ 07/2014 80,0

Thay đổi % định mức tối thiểu theo quy 

chế CTNB 2020

Quản lý đất 

đai



Chức danh nghề 
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Định 

mức 
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Số 
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tính 

định 

mức

Chức vụ

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

88 Trần Thị Thu Hoài 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 02/2015 100% 112,5
Quản lý đất 

đai

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

90 Vũ Thị Thu Hiền 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2014 100% 112,5
Quản lý đất 

đai

91 Trần Minh Tiến 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 05/2013 100% 112,5
Quản lý đất 

đai

92 Lê Thị Lan 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 05/2011 100% 112,5
Quản lý đất 

đai

93 Nguyễn Thị Thu Hương 10/2020 12/2020 3 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 07/2013 90% 60,8
Nghỉ TS từ T4/2020 đến hết T9/2020; 

Con nhỏ từ T10/2020 đến T3/2021

Quản lý đất 

đai

94 Võ Diệu Linh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 07/2013 100% 112,5
Quản lý đất 

đai

95 Thái Thị Lan Anh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 02/2014 100% 112,5
Quản lý đất 

đai

96 Hoàng Phương Anh 08/2020 10/2020 3 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 01/2017 100% 67,5 Nghỉ TS từ T11/2020 đến hết T4/2021
Quản lý đất 

đai

97 Đào Văn Khánh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 05/2016 100% 112,5
Quản lý đất 

đai

98 Nguyễn Lê Diệu Linh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 12/2016 50% 56,3
Quản lý đất 

đai

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

100 Võ Ngọc Hải 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2014 100% 112,5
Quản lý đất 

đai

101 Đào Mạnh Hồng 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 05/2009 100% 112,5
Quản lý đất 

đai

87 Hoàng Thị Phương Thảo Thạc sỹ 04/2009 100% 113,8
T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4753 ngày 30/11/20

Quản lý đất 

đai

89 Bùi Thị Then Thạc sỹ 12/2006 100% 113,8
T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4751 ngày 30/11/20

Quản lý đất 

đai

99 Vũ Lệ Hà
Phó trưởng 

bộ môn
Thạc sỹ 04/2009 85% 96,7

T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4755 ngày 30/11/20

Quản lý đất 

đai



Chức danh nghề 
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Định 

mức 
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năm

Trình độ
Năm tốt 

nghiệp
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Số 
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định 

mức

Chức vụ

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

103 Đỗ Như Hiệp 08/2020 12/2020 5
Tổ phó tổ 

công đoàn
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 08/2010 100% 112,5 Tổ phó tổ công đoàn lấy tiền mặt

Quản lý đất 

đai

104 Đinh Thị Thanh Huyền 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 01/2016 100% 112,5
Quản lý đất 

đai

105 Đặng Thu Hằng 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2017 100% 112,5
Quản lý đất 

đai

106 Tăng Thị Thanh Nhàn 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2010 100% 112,5
Quản lý đất 

đai

107 Nguyễn Thị Hằng 08/2020 09/2020 2 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 10/2015 100% 45,0 Nghỉ TS từ T10/2020 đến T3/2021
Quản lý đất 

đai

108 Đào Đình Đức 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 03/2019 100% 112,5
Quản lý đất 

đai

109 Nguyễn Trọng Trường Sơn 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 12/2003 100% 112,5
Quản lý đất 

đai

110 Lưu Thùy Dương 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 05/2011 100% 112,5
Quản lý đất 

đai

111 Đặng Thanh Tùng 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 03/2011 0% 0,0
NCS tại TQ (QĐ 2036/QĐ-TĐHHN , 

ngày 4/8/2015) từ 9/2015-8/2020

Quản lý đất 

đai

08/2020 08/2020 1 270 70%

09/2020 12/2020 4 300 60%

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 285

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 285

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 285

102 Bùi Thị Cẩm Ngọc Thạc sỹ 06/2008 100% 113,8
T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN 

GVC( Hạng II) QĐ 4752 này 30/11/20

Quản lý đất 

đai

112 Lê Thị Trinh
Trưởng 

Khoa

Giảng viên cao cấp 

(Hạng I)
PGS.TS 03/2018 75,8

Thay đổi % định mức tối thiểu theo quy 

chế CTNB 2020
Môi trường

Môi trường

114 Trịnh Thị Thủy
Phó Trưởng 

bộ môn

Giảng viên chính 

(Hạng II)
Tiến sĩ 01/2019 85% 99,9 Môi trường

113 Lê Thanh Huyền
Trưởng bộ 

môn

Giảng viên chính 

(Hạng II)
Tiến sĩ 08/2007 80% 94,0

Môi trường115 Lê Thu Thủy
Giảng viên chính 

(Hạng II)
Tiến sĩ 12/2019 100% 117,5
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116 Mai Văn Tiến 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (hạng III) 270 Tiến sĩ 11/2010 100% 112,5 Môi trường

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

120 Nguyễn Thành Trung 08/2020 12/2020 5 Bí thư chi bộ Giảng viên (hạng III) 270 Thạc sỹ 12/2016 85% 95,6
Bí thư chi bộ sinh viên Môi trường đăng 

ký lấy định mức giảng dạy
Môi trường

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

122 Trịnh Kim Yến 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 07/2013 100% 112,5 Môi trường

123 Đỗ Thị Hiền 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 12/2016 100% 112,5 Môi trường

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 285

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 285

08/2020 08/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

117 Nguyễn Thị Phương Mai Tiến sĩ 05/2013 100% 113,8
T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4768 ngày 30/11/20
Môi trường

118 Bùi Thị Thư Tiến sĩ 03/2017 100% 113,8
T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4766 ngày 30/11/20
Môi trường

119 Trịnh Thị Thắm
Tổ Phó tổ 

quản lý PTN
Tiến sĩ 12/2017 85% 96,7

T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4765 ngày 30/11/20
Môi trường

121 Phạm Phương Thảo Thạc sỹ 03/2011 100% 113,8
T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4764 ngày 30/11/20
Môi trường

Môi trường

125 Vũ Thị Mai
Phó Trưởng 

bộ môn

Giảng viên chính 

(Hạng II)
Tiến sĩ 07/2018 85% 99,9 Môi trường

124 Nguyễn Thu Huyền
Trưởng bộ 

môn

Giảng viên chính 

(Hạng II)
Tiến sĩ 10/2011 80% 94,0

126 Lê Ngọc Thuấn Tiến sĩ 08/2011 Môi trường
T12/20: bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC 

hạng II mã V07.01.02 QĐ 4698 ngày 30/11/20
113,8100%
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08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

128 Bùi Thị Thanh Thủy 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 12/2016 100% 112,5 Môi trường

129 Phạm Đức Tiến 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 06/2007 100% 112,5 Môi trường

130 Lương Thanh Tâm 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 08/2010 90% 101,3  6 tháng con nhỏ (T2/2020 đến T7/2020) Môi trường

131 Nguyễn Phương Tú 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 09/2013 100% 112,5 Môi trường

132 Đoàn Thị Oanh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 08/2019 100% 112,5 Môi trường

133 Nguyễn Thị Bình Minh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 06/2013 100% 112,5 Môi trường

134 Nguyễn Hồng Đăng 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 09/2018 100% 112,5 Môi trường

135 Nguyễn Xuân Lan 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 07/2013 90% 101,3 Con nhỏ từ T8/2020 đến hết T1/2021 Môi trường

136 Lê Thị Tuyết Mai 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 06/2012 0% 0,0
Nghỉ không lương đến hết T3/2021; QĐ 

2045 ngày 11/6/2020
Môi trường

137 Trương Đức Cảnh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2018 100% 112,5 Môi trường

138 Mai Hương Lam 08/2020 12/2020 5
Phó bí thư 

chi bộ
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2018 90% 101,3

Phó bí thư chi bộ sinh viên Môi trường lấy 

định mức giảng dạy
Môi trường

08/2020
15/11/ 

2020
3,5 270 25%

15/11/ 

2020
11/2020 0,5 270 100%

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285 100%

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

127 Mai Quang Tuấn Thạc sỹ 03/2007 100% 113,8
T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4786 ngày 30/11/20
Môi trường

139 Bùi Thị Thu Trang Thạc sỹ 05/2013

NCS quay trở lại làm việc từ 15/11/2020 - QĐ 

4452 ngày 10/11/2020

T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4765 ngày 30/11/20

Môi trường54,7

Giảng viên (Hạng III)

140 Hoàng Thị Huê
Phó Trưởng 

bộ môn
Tiến sĩ 11/2018 85% 96,7 Môi trường
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141 Nguyễn Thị Hoài Thương 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 03/2012 100% 112,5 Môi trường

142 Nguyễn Bích Ngọc 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2013 100% 112,5 Môi trường

08/2020 08/2020 1 270 75%

09/2020 12/2020 4 300 70%

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

145 Nguyễn Thị Thu Nhạn 08/2020 12/2020 3 Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 02/2018 100% 67,5
Nghỉ không lương 2 tháng từ 1/9 -> 

31/10/20 QĐ 3163 ngày 27/8/20
Môi trường

146 Phạm Hồng Tính 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 03/2018 100% 112,5 Môi trường

147 Bùi Thị Nương 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 09/2018 100% 112,5 Môi trường

148 Nguyễn Hà Linh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2014 100% 112,5 Môi trường

149 Tạ Thị Yến 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 07/2013 25% 28,1
NCS ko TT từ T5/2017 đến hết T4/2021 

QĐ 1317 ngày 27/4/2017
Môi trường

150 Phạm Thị Hồng Phương 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2009 25% 28,1
NCS không TT từ T5/2017 đến hết 

T4/2021 QĐ 1326 ngày 27/4/2017
Môi trường

151 Lê Thị Thoa 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 03/2011 100% 112,5
Nghỉ không lương từ T9/2019 đến hết 

T8/2020; QĐ 2684 ngày 6/8/2019
Môi trường

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

08/2020 08/2020 1 270 75%

09/2020 12/2020 4 285 70%

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

143 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Phó khoa
Giảng viên cao cấp 

(Hạng I)
PGS.TS 03/2018 86,9 Môi trường

Môi trường

152 Vũ Văn Doanh
Trưởng bộ 

môn
Tiến sĩ 09/2018 80% 91,0

Bổ nhiệm trưởng bộ môn từ 16/9/2019 - 

QĐ 2762 ngày 14/8/2019
Môi trường

144 Hoàng Ngọc Khắc
Trưởng bộ 

môn

Giảng viên cao cấp 

(Hạng I)
PGS.TS 03/2018 80% 98,0

Môi trường

154 Lê Đắc Trường
Phó trưởng 

bộ môn
Thạc sỹ 03/2007 85% 96,7

T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4785 ngày 30/11/20
Môi trường

Phó khoa153 Nguyễn Khắc Thành
Giảng viên chính 

(Hạng II)
Thạc sỹ 02/2003 83,4
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08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 285

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

08/2020 08/2020 1 Hiệu trưởng 270 15%

09/2020 12/2020 4
Chủ tịch hội 

đồng trường
300 15%

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

160 Kiều Thị Hòa 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 03/2017 100% 112,5 Môi trường

161 Nguyễn Khánh Linh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2014 0% 0,0
Gia hạn NCS tập trung đến hết T6/2021 - 

QĐ 2169 ngày 19/6/2020
Môi trường

162 Nguyễn Như Yến 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 11/2017 100% 112,5 Môi trường

163 Nguyễn Mai Lan 08/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
270 Tiến sĩ 12/2008 90% 20,3

Nghỉ TS từ T6/2020 đến hết T11/2020; 

Con nhỏ từ T12/2020 đến hết T5/2021
Môi trường

164 Phạm Bá Việt Anh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 8/2019 50% 56,3 HĐ 12 tháng tập sự từ T2/2020 Môi trường

08/2020
15/8/ 

2020
0,5

Phó Trưởng 

phòng
30%

16/8/ 

2020
11/2020 3,5 25%

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285 25%

Giảng viên cao cấp 

(Hạng I)
PGS.TS 02/2020 100% 122,5

Bổ nhiệm hạng giảng viên cao cấp, QĐ 

1730/QĐ-BTNMT ngày 06/08/2020

Môi trường

159 Vũ Thanh Ca
Giảng viên cao cấp 

(Hạng I)
PGS.TS 11/2009 100% 122,5 Môi trường

158 Hoàng Anh Huy
Giảng viên cao cấp 

(Hạng I)
PGS.TS 03/2018 18,4

157 Nguyễn Thị Linh Giang Tiến sĩ 10/2019 90% 102,4 Con nhỏ từ T8/2020 đến hết T1/2021 Môi trường

Môi trường

156 Nguyễn Thị Minh Sáng
Trưởng 

phòng

Giảng viên chính 

(Hạng II)
Thạc sỹ 03/1998 25% 29,4 Môi trường

155 Phạm Thị Mai Thảo

29,0

Bổ nhiệm TKHĐ trường từ 16/8/20 QĐ 

3279 ngày 4/9/20

T12/2020: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN 

GVC hạng II mã V07.01.02 QĐ 4691 

ngày 30/11/20

Môi trường165 Lưu Văn Huyền
Thư ký Hội 

đồng trường

Giảng viên (Hạng III) 270

Tiến sĩ 05/2011



Chức danh nghề 

nghiệp

Định 

mức 

giảng 

dạy 1 

năm

Trình độ
Năm tốt 

nghiệp

Định 

mức 

tối 

thiểu

Tổng 

định 

mức 

phải 

thực 

hiện

GHI CHÚ ĐƠN VỊ

Thời gian

TT Họ và tên

Số 

tháng 

tính 

định 

mức

Chức vụ

08/2020 08/2020 1 270 75%

09/2020 12/2020 4 300 70%

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020
15/12/ 

2020
0,5

16/12/ 

2020
12/2020 0,5

Phó trưởng 

bộ môn
85%

168 Ngô Quang Duy 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2015 100% 112,5
Lý luận 

chính trị

169 Vũ Thị Hòa 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 01/2013 100% 112,5
Lý luận 

chính trị

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 285

173 Đỗ Minh Anh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 12/2014 100% 112,5
Lý luận 

chính trị

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

175 Nguyễn Thị Na 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 01/2015 100% 112,5
Lý luận 

chính trị

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

171 Hoàng Diệu Thảo Thạc sỹ 05/2013 100% 113,8
T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4761 ngày 30/11/20

Lý luận 

chính trị

100%

170 Vũ Thị Thanh Thủy Thạc sỹ 03/2013 100% 113,8
T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4735 ngày 30/11/20

Lý luận 

chính trị

166 Nguyễn Thị Luyến Trưởng khoa
Giảng viên cao cấp 

(Hạng I)
Tiến sĩ 04/2015 86,9

Lý luận 

chính trị

176 Khuất Thị Nga Thạc sỹ 11/2010 100% 113,8
NCS quay trở lại làm việc từ T2/2020 - 

QĐ 144 ngày 10/01/2020

Lý luận 

chính trị

Lý luận 

chính trị

174 Phạm Thị Linh Thạc sỹ 11/2011 100% 113,8
T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4738 ngày 30/11/20

Lý luận 

chính trị

172 Lê Thị Thùy Dung Phó khoa

167 Hoàng Thị Ngọc Minh
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

10/2014Thạc sỹ 112,0
Lý luận 

chính trị

Giảng viên chính 

(Hạng II)
Tiến sĩ 80% 94,009/2013



Chức danh nghề 

nghiệp

Định 

mức 

giảng 

dạy 1 

năm

Trình độ
Năm tốt 

nghiệp

Định 

mức 

tối 

thiểu

Tổng 

định 

mức 
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thực 
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GHI CHÚ ĐƠN VỊ

Thời gian

TT Họ và tên

Số 

tháng 

tính 

định 

mức

Chức vụ

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

178 Nguyễn Thị Phương Thu 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 10/2012 100% 112,5
Lý luận 

chính trị

08/2020 11/2020 0 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 0
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

180 Vũ Thị Kim Oanh 08/2020 12/2020 5
Tổ phó tổ 

công đoàn
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 12/2015 100% 112,5 Tổ phó tổ công đoàn lấy trợ cấp\

Lý luận 

chính trị

08/2020 11/2020 4
Phó trưởng 

bộ môn
Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

08/2020 08/2020 1 270 70%

09/2020 12/2020 4 300 60%

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 285

184 Nguyễn Thị Bích 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 08/2015 100% 112,5
Lý luận 

chính trị

186 Vũ Thị Thùy Dung 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2013 25% 28,1
NCS từ T10/2016 đến T10/2020; QĐ 

3942 ngày 16/9/2016

Lý luận 

chính trị

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

188 Bùi Thị Thu Hường 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 05/2016 100% 112,5
Lý luận 

chính trị

189 Trần Nguyễn Thị Tâm Đan 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 01/2018 100% 112,5
Lý luận 

chính trị

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 285

Lý luận 

chính trị
190 Vũ Thị Mạc Dung

Trưởng bộ 

môn

Giảng viên chính 

(Hạng II)
Tiến sĩ 11/2017 80% 94,0

187 Phạm Quang Phương
Phó trưởng 

bộ môn
Thạc sỹ 12/2010 85% 96,7

Lý luận 

chính trị

Lý luận 

chính trị

183 Trần Lệ Thu Phó khoa
Giảng viên chính 

(Hạng II)
Tiến sĩ 12/2015 80% 94,0

Lý luận 

chính trị

182 Nguyễn Ngọc Thanh
Chuyên gia 

tư vấn

Giảng viên cao cấp 

(Hạng I)
PGS.TS 04/2012 75,8

Hưởng định mức tương đương với Trưởng 

khoa khoa có trên 40 giảng viên đến hết 

31/12/2020 - QĐ 492 ngày 12/02/2020

Lê Thanh Thủy Thạc sỹ 04/2010 100% 0,0 Nghỉ TS từ T8/2020 Đến T1/2021
Lý luận 

chính trị

Lý luận 

chính trị

T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4734 ngày 30/11/20
76,585%04/2011Thạc sỹ181 Đinh Thị Như Trang

177 Đỗ Thị Ngân Thạc sỹ 08/2012 100% 113,8
Lý luận 

chính trị

179



Chức danh nghề 
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Định 

mức 

giảng 

dạy 1 

năm

Trình độ
Năm tốt 

nghiệp

Định 

mức 

tối 
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Tổng 

định 

mức 

phải 

thực 
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GHI CHÚ ĐƠN VỊ

Thời gian

TT Họ và tên

Số 

tháng 

tính 

định 

mức

Chức vụ

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

193 Nguyễn Thị Liên 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 09/2019 100% 112,5
Hết NCS quay trở lại công tác từ 

T12/2018 - QĐ 4274 ngày 16/11/2018

Lý luận 

chính trị

194 Nguyễn Thị Nguyệt 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 12/2015 100% 112,5
Lý luận 

chính trị

08/2020 10/2020 3 23%

11/2020 12/2020 2 25%

196 Lê Xuân Tú 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 01/2015 70% 78,8
Bí thư liên chi đoàn dưới 500 sinh viên từ 

T10/2019

Lý luận 

chính trị

197 Phạm Ngọc Thúy 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 135 Thạc sỹ 100% 56,3 Ký HĐLĐ 12 tháng tập sự từ 16/04/2020
Lý luận 

chính trị

198 Nguyễn Thanh Hiền 08/2020 12/2020 0 Trợ giảng 135 Thạc sỹ 100% 0,0
Chuyển sang làm công tác trợ giảng tại 

khoa LLCT từ 01/03/2020

Lý luận 

chính trị

199 Hoàng Thu Nga 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 135 Thạc sỹ 100% 56,3 Ký HĐLĐ 12 tháng tập sự từ 16/06/2020
Lý luận 

chính trị

200 Nguyễn Văn Tám 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 100% 112,5 Ký HĐLĐ 12 tháng từ 01/06/2020
Lý luận 

chính trị

08/2020 08/2020 1 270 70%

09/2020 12/2020 4 285 60%

08/2020 08/2020 1 270 75%

09/2020 12/2020 4 285 70%

202 Hoàng Đình Hương
Phó Trưởng 

khoa

Giảng viên chính 

(Hạng II)
Tiến sĩ 03/2016 83,4

Kinh tế 

TN&MT

201 Nguyễn Hoản Trưởng khoa
Giảng viên chính 

(Hạng II)
Tiến sĩ 07/2012 72,8

Kinh tế 

TN&MT

192 Nguyễn Đình Tuấn Lê Thạc sỹ 01/2013 100% 113,8
T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4739 ngày 30/11/20

Lý luận 

chính trị

195 Nguyễn Thị Quý Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 07/2014 26,4
NCS ko TT từ T12/2016-T12/2020; Con 

nhỏ 6 tháng từ T5/20 đến T10/2020

Lý luận 

chính trị

191 Phùng Thị Bích Hằng Thạc sỹ 04/2004 100% 113,8
T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4741 ngày 30/11/20

Lý luận 

chính trị



Chức danh nghề 

nghiệp

Định 

mức 

giảng 

dạy 1 

năm

Trình độ
Năm tốt 

nghiệp

Định 

mức 

tối 

thiểu

Tổng 

định 

mức 

phải 

thực 

hiện

GHI CHÚ ĐƠN VỊ

Thời gian

TT Họ và tên

Số 

tháng 

tính 

định 

mức

Chức vụ

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

204 Nguyễn Thị Diệu Linh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 08/2013 100% 112,5
Kinh tế 

TN&MT

08/2020 11/2020 4 90%

12/2020 12/2020 1 100%

206 Nguyễn Thị Thu Trang 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 03/2016 100% 112,5
Kinh tế 

TN&MT

207 Đào Thị Thanh Thúy 08/2020 08/2020 1 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 08/2014 100% 22,5 Nghỉ TS từ T9/2020 đến hết T2/2021
Kinh tế 

TN&MT

08/2020 11/2020 4 90%

12/2020 12/2020 1 100%

209 Nguyễn Quỳnh Châm 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 06/2008 100% 112,5
Kinh tế 

TN&MT

210 Trần Thị Dung 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 09/2012 0% 0,0
Nghỉ không lương đến 10/09/2021 - QĐ 

4024 ngày 16/10/2020

Kinh tế 

TN&MT

211 Hồ Thị Lý 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 11/2016 100% 112,5
Kinh tế 

TN&MT

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

213 Nguyễn Khánh Ly 08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 01/2006 100% 90,0 Nghỉ TS từ T12/2020 đến T5/2021
Kinh tế 

TN&MT

214 Phạm Thị Hương 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 11/2014 100% 112,5
Kinh tế 

TN&MT

215 Nguyễn Thị Mai Anh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 04/2019 100% 112,5
Kinh tế 

TN&MT

216 Phạm Huy Hùng 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 02/2018 100% 112,5
Kinh tế 

TN&MT

Kinh tế 

TN&MT

212 Ngô Thị Kiều Trang
Phụ trách bộ 

môn
Tiến sĩ 05/2019 80% 91,0

T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương 4744 

ngày 30/11/20

Kinh tế 

TN&MT

Con nhỏ 6 tháng từ T6 đến T11/2020Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ208 Bùi Phương Nhung 12/2015 103,5

Kinh tế 

TN&MT

205 Nguyễn Kiều Hoa Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 09/2016 103,5 Con nhỏ 6 tháng từ T6 đến T11/2020
Kinh tế 

TN&MT

203 Phan Thị Minh Lý
Giảng viên cao cấp 

(Hạng I)
PGS.TS 01/2006 100% 122,5
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Số 
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định 

mức

Chức vụ

217 Vũ Thúy Hà 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 11/2017 100% 112,5
Kinh tế 

TN&MT

08/2020 08/2020 1 75%

09/2020 11/2020 3 70%

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285 70%

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

220 Trần Thu Hằng 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 12/2012 100% 112,5
Kinh tế 

TN&MT

221 Phạm Thị Lam 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 11/2011 0% 0,0
Gia hạn thời gian học nước ngoài đến hết 

T11/2020 - QĐ 3158 ngày 27/8/20

Kinh tế 

TN&MT

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

224 Phan Thị Yến 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 11/2014 100% 112,5
Kinh tế 

TN&MT

225 Tống Thị Thu Hòa 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 07/2015 90% 101,3 Con nhỏ 6 tháng từ T2/2020 đến T7/2020
Kinh tế 

TN&MT

226 Nguyễn Gia Thọ 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 06/2019 100% 112,5
NCS tiếp nhận trở lại làm việc từ 

T11/2019; QĐ 3869 ngày 30/10/2019

Kinh tế 

TN&MT

227 Đào Thị Thương 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 08/2013 90% 101,3 Con nhỏ 6 tháng từ T2/2020 đến T7/2020
Kinh tế 

TN&MT

228 Phạm Thị Ngoan 08/2020 12/2020 0
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285 Thạc sỹ 02/2014 100% 0,0 Nghỉ TS từ T7/2020 đến hết T12/2020

Kinh tế 

TN&MT

229 Nguyễn Thị Thu Hà 08/2020 12/2020 0 Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 08/2018 100% 0,0
Nghỉ không lương đến hết T5/2021; QĐ 

1460 ngày 29/04/2020

Kinh tế 

TN&MT

223 Đỗ Thị Dinh
Trưởng bộ 

môn
Tiến sĩ 01/2018 80% 91,0

T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4748 ngày 30/11/20

Kinh tế 

TN&MT

222 Nguyễn Vân Dung Thạc sỹ 12/2012 100% 113,8
Kinh tế 

TN&MT

Kinh tế 

TN&MT

219 Lê Thị Bích Lan Thạc sỹ 05/2009 100% 113,8
Kinh tế 

TN&MT

218 Trần Minh Nguyệt Phó khoa

Giảng viên (Hạng III) 270
Tiến sĩ 01/2018 80,8

T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4765 ngày 30/11/20
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230 Cao Thị Bích Ngọc 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 12/2015 100% 112,5
Kinh tế 

TN&MT

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

232 Nguyễn Tân Huyền 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 07/2012 0% 0,0
Nghỉ KL đến hết 10/11/2020 - QĐ 4503 

ngày 10/12/2019

Kinh tế 

TN&MT

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

234 Nguyễn Thị Hiền 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 08/2014 100% 112,5
Kinh tế 

TN&MT

235 Trần Thị Thu Trang 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 03/2015 25% 28,1
Gia hạn NCS đến 30/9/2021; QĐ 3543 

ngày 23/9/2020

Kinh tế 

TN&MT

236 Đỗ Thị Ngọc Thúy 09/2020 12/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 01/2017 100% 90,0
Quay trở lại làm việc từ 01/09/2020 - QĐ 

3367 ngày 10/09/2020

Kinh tế 

TN&MT

237 Đỗ Diệu Linh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 01/2016 100% 112,5
Kinh tế 

TN&MT

238 Vũ Thị Hoàng Yến 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 12/2015 100% 112,5
Kinh tế 

TN&MT

239 Nguyễn Đức Dương 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 01/2013 100% 112,5
Kinh tế 

TN&MT

240 Nguyễn Thị Thanh Mai 08/2020 12/2020 5
Phó trưởng 

bộ môn
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 10/2012 85% 95,6

Kinh tế 

TN&MT

241 Nguyễn Minh Tuấn 08/2020 12/2020 5
Phó bí thư 

đoàn trường
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 10/2015 40% 45,0

Phó bí thư đoàn trường từ 19/6/2019; QĐ 

78 ngày 19/6/2019

Kinh tế 

TN&MT

242 Ngô Thị Duyên 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 08/2014 100% 112,5
Kinh tế 

TN&MT

243 Đỗ Thị Phương 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 08/2014 100% 112,5
Kinh tế 

TN&MT

244 Vũ Thị Thảo 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 12/2015 100% 112,5
Kinh tế 

TN&MT

245 Nguyễn Danh Nam 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 10/2018 100% 112,5
Kinh tế 

TN&MT

233 Đặng Thị Hiền Thạc sỹ 06/2012 100% 113,8
T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4765 ngày 30/11/20

Kinh tế 

TN&MT

231 Hà Thị Thanh Thủy
Trưởng bộ 

môn
Tiến sĩ 12/2015 80% 91,0

T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4789 ngày 30/11/20

Kinh tế 

TN&MT
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246 Lê Văn Viễn 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 135 Thạc sỹ 10/2018 100% 56,3 HĐLĐ 12 tháng tập sự từ 16/12/2019
Kinh tế 

TN&MT

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

248 Đinh Mai Thanh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Cử nhân 06/2004 100% 112,5
Tiếp nhận trở lại làm việc từ 01/07/2020 - QĐ 

2347 ngày 01/07/2020

Kinh tế 

TN&MT

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

250 Nguyễn Thị Thu Hường 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 01/2014 100% 112,5
Kinh tế 

TN&MT

251 Chu Lâm Sơn 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 01/2015 100% 112,5
Kinh tế 

TN&MT

252 Vũ Thị Nhung 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 08/2015 100% 112,5
Kinh tế 

TN&MT

253 Trần Trung Dũng 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 135 Thạc sỹ 06/2019 100% 56,3 HĐLĐ 12 tháng tập sự từ 16/12/2019
Kinh tế 

TN&MT

254 Giáp Minh Nguyệt Ánh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 08/2013 0% 0,0
Nghỉ không lương đến 15/12/2020 - QĐ 

1093 ngày 25/3/2020

Kinh tế 

TN&MT

255 Trần Văn Hải 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 100% 112,5
Kinh tế 

TN&MT

256 Nguyễn Thị Thủy 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 100% 112,5
Kinh tế 

TN&MT

257 Vũ Quang Hải 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 135 Thạc sỹ 100% 56,3
HĐLĐ 12 tháng tập sự từ 16/02/2020 - 

HĐLĐ số 539 ngày 14/02/2020

Kinh tế 

TN&MT

258 Lê Hoàng 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 135 Thạc sỹ 100% 56,3
HĐLĐ 12 tháng tập sự từ 16/03/2020 - 

HĐLĐ số 954 ngày 13/03/2020

Kinh tế 

TN&MT

259 Đặng Phương Anh 08/2020 12/2020 5 Trợ giảng 135 Thạc sỹ 50% 28,1
HĐLĐ 12 tháng tập sự từ 16/03/2020 - 

HĐLĐ số 751 ngày 28/02/2020

Kinh tế 

TN&MT

260 Trần Đình Trình 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 100% 112,5
Tiếp nhận viên chức từ ngày 16/2/2020 - 

QĐ 529 ngày 14/02/2020

Kinh tế 

TN&MT

261 Vũ Văn Dũng 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 100% 112,5
HĐLĐ 12 tháng từ 01/05/2020 - HĐLĐ 

số 1493 ngày 29/04/2020

Kinh tế 

TN&MT

249 Vũ Thị Ánh Tuyết Thạc sỹ 01/2014 100% 113,8
Kinh tế 

TN&MT

247 Bùi Thị Thu
Trưởng bộ 

môn
Tiến sĩ 10/2018 80% 91,0

T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4745 ngày 30/11/20

Kinh tế 

TN&MT
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262 Nguyễn Vũ Phi Công 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 135 Thạc sỹ 100% 56,3
HĐLĐ 12 tháng tập sự từ 01/05/2020 - 

HĐLĐ số 1443 ngày 29/04/2020

Kinh tế 

TN&MT

263 Lê Thị Thu Nga 08/2020 09/2020 2 Giảng viên (Hạng III) 135 Thạc sỹ 100% 22,5
Nghỉ không lương từ T10/2020 - QĐ 3671 

ngày 29/9/20 

Kinh tế 

TN&MT

264 Phạm Thị Phượng 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 135 Thạc sỹ 100% 56,3
HĐLĐ 12 tháng tập sự từ 16/05/2020 - 

HĐLĐ số 1671 ngày 15/05/2020

Kinh tế 

TN&MT

265 Phạm Văn Hoàng 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 135 Thạc sỹ 100% 56,3
HĐLĐ 12 tháng tập sự từ 01/07/2020 - 

HĐLĐ số 2284 ngày 29/06/2020

Kinh tế 

TN&MT

266 Lê Thị Lan 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 100% 112,5
Điều chuyển sang khoa Kinh tế từ 

16/05/2020 - QĐ 1622 ngày 13/5/2020

Kinh tế 

TN&MT

267 Nguyễn Sỹ Tĩnh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 100% 112,5
HĐLĐ 12 tháng từ 01/06/2020 - HĐLĐ 

số 1848 ngày 29/05/2020

Kinh tế 

TN&MT

268 Hà Quỳnh Mai 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 100% 112,5
HĐLĐ 12 tháng từ 01/06/2020 - HĐLĐ 

số 1847 ngày 29/05/2020

Kinh tế 

TN&MT

269 Ông Thị Nhung 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 100% 112,5
HĐLĐ 12 tháng từ 01/07/2020 - HĐLĐ 

số 2232 ngày 24/06/2020

Kinh tế 

TN&MT

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 285

273 Trần Đình Linh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 03/2016 100% 112,5
Khí tượng - 

Thủy văn

274 Trần Chấn Nam 08/2020 12/2020 5
Bí thư liên 

chi
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 03/2016 70% 78,8 Liên chi đoàn dưởi 500 sinh viên

Khí tượng - 

Thủy văn

08/2020 08/2020 1

09/2020 12/2020 4

Khí tượng - 

Thủy văn

275 Nguyễn Bình Phong
 Giữ chức vụ phó trưởng bộ môn khí 

tượng từ T7/2020

Giảng viên chính 

(Hạng II)
85% 95,6

Khí tượng - 

Thủy văn
04/2010Thạc sỹ270

Phó trưởng 

bộ môn

272 Chu Thị Thu Hường
Trưởng bộ 

môn

Giảng viên chính 

(Hạng II)
Tiến sĩ 10/2015 80% 94,0

271 Phạm Minh Tiến Phó khoa Thạc sỹ 12/2006 91,0
T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4759ngày 30/11/20

Khí tượng - 

Thủy văn
80%

270 Nguyễn Viết Lành
Giảng viên cao cấp 

(Hạng I)
PGS.TS 2009 122,5

Khí tượng - 

Thủy văn
100%
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276 Nguyễn Văn Hưởng 08/2020 12/2020 5
Trưởng 

Phòng
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 11/2008 25% 28,1

Khí tượng - 

Thủy văn

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 300

278 Phạm Văn Tuấn 08/2020 12/2020 5
Phó trưởng 

BM
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2014 85% 95,6

Khí tượng - 

Thủy văn

08/2020 08/2020 1 90%

09/2020 12/2020 4 100%

08/2020 08/2020 1 75%

09/2020 11/2020 3 70%

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285 70%

08/2020 11/2020 4 25%

12/2020 12/2020 1 100%

282 Trịnh Xuân Mạnh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 03/2015 0% 0,0
NCS tại Đức từ T10/2018 -> T10/2022, 

QĐ 2895 ngày 17/8/2018

Khí tượng - 

Thủy văn

283 Nguyễn Thu Hiền 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2010 100% 112,5
Khí tượng - 

Thủy văn

284 Nguyễn Tiến Quang 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 05/2015 100% 112,5
Khí tượng - 

Thủy văn

285 Lê Thu Trang 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 05/2011 100% 112,5
Khí tượng - 

Thủy văn

286 Trần Thị Huyền Trang 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 03/2016 0% 0,0
NCS tại Đài Loan từ T2/2017 - T2/2021 - 

QĐ 352 ngày 13/2/2017

Khí tượng - 

Thủy văn

08/2020 08/2020 1 270 85%

09/2020 12/2020 4 285 100%

287 Trần Quốc Việt
Tổ trưởng tổ 

công đoàn

Giảng viên chính 

(Hạng II)
Thạc sỹ 03/2016 106,8

Tổ trưởng Tổ công đoàn, từ tháng 7/2020 

lấy định mức giảng dạy

Khí tượng - 

Thủy văn

80,8
T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4760 ngày 30/11/20

Khí tượng - 

Thủy văn

281 Lê Thị Thường Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 09/2014 45,0
NCS Trở lại LV từ 1/12/20 QĐ 4640 ngày 

26/11/20

Khí tượng - 

Thủy văn

280 Trương Vân Anh
Phụ trách 

khoa

Giảng viên (Hạng III) 270
Tiến sĩ 10/2015

Khí tượng - 

Thủy văn

279 Đỗ Thị Bính
Tổ phó tổ 

CĐ
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 09/2007 102,9

Tổ phó tổ công đoàn nhận khối lượng; từ 

T9/2020 tính giảm trừ theo quy chế CTNB 

năm 2020

Khí tượng - 

Thủy văn

277 Trần Duy Kiều
Giảng viên cao cấp 

(Hạng I)
PGS.TS 11/2016 100% 122,5

Kéo dài thời gian công tác tại khoa từ 

01/03/2020 - 728/QĐ-BTNMT ngày 

27/02/2020
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08/2020 08/2020 1 75%

09/2020 12/2020 4 70%

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 285

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

295 Trương Thị Hường 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2013 100% 112,5
Khoa học đại 

cương

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

297 Nguyễn Tiến Dũng 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Cử nhân 06/2010 0% 0,0
Nghỉ không lương từ 1/8/2019 - 

31/7/2020 QĐ 2742 ngày 13/8/2019

Khoa học đại 

cương

296 Phùng Thị Kim Yến Thạc sỹ 04/2010 25% 28,4
Gia hạn NCS đến hết T9/2020 QĐ 1285 

ngày 12/4/2019

Khoa học đại 

cương

294 Nguyễn Tài Hoa Thạc sỹ 04/2011 100% 113,8
T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4776 ngày 30/11/20

Khoa học đại 

cương

292 Mai Ngọc Diệu Thạc sỹ 03/2005 100% 113,8
T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4771 ngày 30/11/20

Khoa học đại 

cương

293 Đàm Thanh Tuấn Thạc sỹ 02/2013 100% 113,8
Khoa học đại 

cương

Khoa học đại 

cương

291 Nguyễn Ngọc Linh
Tổ trưởng tổ 

CĐ
Thạc sỹ 03/2009 100% 113,8

Tổ trưởng tổ công đoàn lấy phụ cấp;

T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4773 ngày 30/11/20

Khoa học đại 

cương

290 Nguyễn Anh
Giảng viên chính 

(Hạng II)
Thạc sỹ 08/2000 100% 117,5

289 Lê Thị Hương
Phó Trưởng 

bộ môn
Thạc sỹ 12/2005 85% 96,7

T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4775 ngày 30/11/20

Khoa học đại 

cương

288 Lê Xuân Hùng Trưởng khoa Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 01/2007 79,9
Khoa học đại 

cương
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08/2020 10/2020 3 90%

11/2020 12/2020 2 100%

299 Roãn Thị Ngân Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ
Chưa nộp 

bằng
100% 0,0

NCS quay trở lại làm việc từ 15/11/2020 - 

QĐ 4453 ngày 10/11/20;

 Nghỉ TS từ T7/2020 đến hết T12/2020

Khoa học đại 

cương

300 Nguyễn Văn Minh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ
Chưa nộp 

bằng
25% 28,1

Gia hạn NCS đến hết 01/04/2021 - QĐ 

1091 ngày 25/03/2020

Khoa học đại 

cương

301 Nguyễn Thị Huyền Thư 09/2020 12/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2014 100% 90,0
Nghỉ không lương quay trở lại làm việc từ 

T9/2020 - QĐ 3426 ngày 15/9/2020

Khoa học đại 

cương

302 Đặng Thị Ngoan 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 03/2011 100% 112,5
Khoa học đại 

cương

303 Nguyễn Thị Huyền 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 07/2013 100% 112,5
Khoa học đại 

cương

304 Nguyễn Thị Trang 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2014 100% 112,5
Khoa học đại 

cương

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 285

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 285

308 Phạm Thị Trang 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2011 100% 112,5
Khoa học đại 

cương

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

310 Lâm Thị Hằng 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 07/2012 25% 28,1
Gia hạn thời gian NCS đến hết T11/2021 - 

QĐ 4725 ngày 30/11/2020

Khoa học đại 

cương

Khoa học đại 

cương

309 Dương Thị Hoài Thu Thạc sỹ 04/2013 100% 113,8
Khoa học đại 

cương

307 Nguyễn Sỹ Hải
Phó bí thư 

chi bộ

Giảng viên chính 

(Hạng II)
Thạc sỹ 01/2003 90% 105,8

Phó Bí thư chi bộ đăng ký lấy định mức 

giảng dạy từ T1/2020

Khoa học đại 

cương

306 Phùng Thị Hồng Vân
Trưởng bộ 

môn
Tiến sĩ 12/2016 80% 91,0

T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4750 ngày 30/11/20

Khoa học đại 

cương

305 Đặng Trần Chiến Phó khoa
Giảng viên chính 

(Hạng II)
Tiến sĩ 02/2013 80% 94,0

Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 07/2015 105,8 Con nhỏ từ T5 đến hết T10/2020
Khoa học đại 

cương
298 Đoàn Thị Thanh Huyền
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08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 285

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 285

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

315 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 03/2011 100% 112,5
Khoa học đại 

cương

08/2020 11/2020 4 25%

12/2020 12/2020 1 100%

08/2020 08/2020 1 90%

09/2020 11/2020 3 100%

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285 100%

318 Đỗ Thu Hà 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 05/2012 0% 0,0
Gia hạn thời gian NCS đến hết T12/2020 - 

QĐ 1962 ngày 05/6/2020

Khoa học đại 

cương

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

323 Nguyễn Thị Hương Liên 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2015 90% 101,3 Con nhỏ từ T8/2020 đến hết T1/2021
Khoa học biển 

và hải đảo

08/2020 08/2020 1 270 75%

09/2020 12/2020 4 285 70%
324 Nguyễn Hồng Lân Trưởng khoa

Giảng viên chính 

(Hạng II)
Tiến sĩ 03/2006 83,4

Khoa học biển 

và hải đảo

Khoa học đại 

cương

321 Bùi Đắc Thuyết Phó khoa Tiến sĩ 10/2012 80% 91,0

Khoa học 

biển và hải 

đảo

317 Lê Thị Lan Hương
Tổ phó tổ 

công đoàn
Thạc sỹ 04/2011

Giảng viên (Hạng III) 270
104,2

Tổ phó tổ công đoàn nhận định mức từ 

T1/2020

T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4774 ngày 30/11/20

Khoa học đại 

cương

314 Trần Thị Hường
T12.20: Bổ nhiệm CDNN giảng viên 

chính hạng II QĐ 4777 ngày 30/11/2020

Khoa học đại 

cương
Thạc sỹ 12/2009 100% 113,8

313 Bùi Thị Nha Trang
Giảng viên chính 

(Hạng II)
Thạc sỹ 03/2011 100% 117,5

Khoa học đại 

cương

312 Vũ Thị Thu Hà
Phó trưởng 

bộ môn
Tiến sĩ 03/2012 85% 96,7

Khoa học đại 

cương

311 Lê Ngọc Anh
Giảng viên chính 

(Hạng II)

Trưởng bộ 

môn
Tiến sĩ 07/2003 80% 94,0

316 Lê Thị Thúy Hằng Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 12/2016 45,0
NCS quay trở lại làm việc từ T12/2020 - 

QĐ 4723 ngày 30/11/2020

Khoa học đại 

cương
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08/2020 08/2020 1 90%

09/2020 12/2020 4 100%

326 Vũ Văn Lân 08/2020 12/2020 5
Bí thư liên 

chi
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 09/2016 70% 78,8 Liên chi đoàn dưới 500 sinh viên

Khoa học biển 

và hải đảo

327 Lê Văn Thiện 08/2020 12/2020 5
Tổ trưởng tổ 

công đoàn
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 08/2009 100% 112,5 Tổ trưởng công đoàn đã lấy trợ cấp

Khoa học biển 

và hải đảo

328 Nguyễn Quốc Cường 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2013 100% 112,5
NCS tiếp nhận trở lại từ 16/10/2019 - QĐ 

3600 ngày 11/10/2019

Khoa học biển 

và hải đảo

329 Bùi Đức Toàn 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 09/2015 0% 0,0
NCS tại Úc từ T1/2017 - 7/2021; QĐ số 

5542 ngày 23/12/2016

Khoa học biển 

và hải đảo

330 Đào Hoàng Tùng 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 06/2013 0% 0,0
Gia hạn thời gian NCS đến hết T2/2021; 

QĐ số 572/QĐ-TĐHHN ngày 18/2/2020

Khoa học biển 

và hải đảo

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 285

332 Nguyễn Văn Bình 08/2020 12/2020 5
Tổ trưởng tổ 

quản lý phòng 

TN

Giảng viên chính 

(Hạng II)
285 Tiến sĩ 01/2015 0% 0,0 Đi nước ngoài từ 1/12/2019 Địa chất

333 Nguyễn Thị Phương Thanh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 01/2014 90% 101,3 Con nhỏ từ T8/2020 đến hết T1/2021 Địa chất

334 Nguyễn Khắc Hoàng Giang 08/2020 12/2020 5
Tổ phó tổ 

công đoàn
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 08/2013 25% 28,1

NCS ko TT từ T11/2017 đến hết 

T11/2020; Tổ phó tổ CĐ nhận trợ cấp
Địa chất

08/2020 08/2020 1 75%

09/2020 11/2020 3 70%

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285 70%

336 Nguyễn Chí Công 08/2020 12/2020 5
Phó trưởng 

bộ môn
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 09/2011 85% 95,6 Địa chất

08/2020 08/2020 1 85%

09/2020 11/2020 3 100%

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285 100%

80,8
T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4731 ngày 30/11/20
Địa chất

337 Trần Thị Hồng Minh Tiến sĩ 11/2020 103,0

Tổ trưởng tổ công đoàn lấy định mức 6 tháng 

cuối năm 2020

T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC( 

Hạng II) QĐ 4772 ngày 30/11/20

Địa chất

Giảng viên (Hạng III) 270

331 Lê Cảnh Tuân

335 Phí Trường Thành Trưởng khoa

Giảng viên (Hạng III) 270
Tiến sĩ 02/2013

Khoa học biển 

và hải đảo

Trưởng bộ 

môn

Giảng viên chính 

(Hạng II)
Tiến sĩ 09/2009 80% 94,0 Địa chất

325 Nguyễn Thị Lan
Tổ phó tổ công 

đoàn
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 09/2016 102,9 Tổ phó tổ công đoàn nhận khối lượng
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338 Trần Xuân Trường 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 07/2014 25% 28,1
Đi NCS hệ không tập trung từ T11/2017 

đến T11/2021
Địa chất

339 Lê Trung Kiên 08/2020 12/2020 5
Bí thư đoàn 

trường
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 03/2016 30% 33,8

Bí thư đoàn trường từ 19/6//2019 -QĐ 78 

ngày 19/6/2019
Địa chất

340 Vũ Thị Hồng Cẩm 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 11/2013 100% 112,5 Nghỉ không lương từ 01/01/2021 Địa chất

341 Đỗ Mạnh Tuân 08/2020 12/2020 5 Bí thư liên chi Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 03/2016 70% 78,8 Bí thư liên chi đoàn dưới 500 sinh viên Địa chất

342 Phạm Văn Chung 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2013 25% 28,1
Gia hạn NCS đến hết 25/11/2020 - QĐ 

4353 ngày 29/11/2019
Địa chất

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 285

08/2020 08/2020 1 270 75%

09/2020 12/2020 4 285 70%

08/2020 08/2020 1 75%

09/2020 11/2020 3 70%

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285 70%

08/2020 08/2020 1 70%

09/2020 12/2020 4 60%

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

349 Đặng Thành Công 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 07/2015 0% 0,0
Nghỉ không lương từ 10/8/2018 đến 

10/8/2020; QĐ 2930 ngày 27/8/2019

Công nghệ 

thông tin

Công nghệ 

thông tin

348 Vũ Văn Huân Phó bộ môn Thạc sỹ 10/2011 85% 96,7

T12/20: bổ nhiệm và xếp lương CDNN 

GVC hạng II mã V07.01.02 QĐ 4697 

ngày 30/11/20

Công nghệ 

thông tin

347 Lê Phú Hưng Trưởng khoa Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 10/2012 69,8

346 Lê Lan Anh
Phó trưởng 

khoa

Giảng viên (Hạng III) 270
Thạc sỹ 8/2008 80,8

Công nghệ 

thông tin

T12/20: bổ nhiệm và xếp lương CDNN 

GVC hạng II mã V07.01.02 QĐ 4693 

ngày 30/11/20

Công nghệ 

thông tin

345 Nguyễn Ngọc Khải
Phó trưởng 

khoa

Giảng viên chính 

(Hạng II)
Thạc sỹ 01/2011 83,4

Công nghệ 

thông tin

344 Trần Cảnh Dương
Giảng viên chính 

(Hạng II)
Tiến sĩ 03/2007 100% 117,5

Kéo dài thời gian công tác từ T2/2019 QĐ 

4502 ngày 5/12/2018

343 Nguyễn Thị Hồng Hương
Giám đốc 

trung tâm
Thạc sỹ 11/2006 25% 28,4

T12/20: bổ nhiệm và xếp lương CDNN GVC 

hạng II mã V07.01.02 QĐ 4699 ngày 30/11/20

Công nghệ 

thông tin
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350 Phí Thị Hải Yến 08/2020 08/2020 0
Tổ trưởng tổ 

công đoàn
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 02/2013 100% 0,0

Tổ trưởng tổ công đoàn lấy phụ cấp;

Nghỉ TS từ T8/2020 đến T1/2021

Công nghệ 

thông tin

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

352 Đỗ Thị Thu Nga 09/2020 12/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 07/2008 100% 90,0
Hết nghi KL quay trở lại làm việc từ 

1/9/20 QĐ 3643 ngày 28/9/20

Công nghệ 

thông tin

353 Nguyễn Ngọc Hoan 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2016 100% 112,5
Công nghệ 

thông tin

354 Trịnh Thị Lý 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 06/2012 100% 112,5
Công nghệ 

thông tin

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

357 Nguyễn Văn Hách 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2016 100% 112,5
Công nghệ 

thông tin

358 Lê Thị Vui 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 09/2015 100% 112,5
Công nghệ 

thông tin

359 Nguyễn Thùy Dung 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 03/2015 0% 0,0 Nghỉ TS từ T7/2020 đến hết T12/2020
Công nghệ 

thông tin

360 Nguyễn Đức An 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2017 100% 112,5
Công nghệ 

thông tin

361 Vũ Ngọc Phan 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 12/2013 100% 112,5
NCS tiếp nhận trở lại làm việc từ 

T05/2020; QĐ 1463 ngày 29/04/2020

Công nghệ 

thông tin

362 Trần Thị Hương 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 01/2016 100% 112,5
Công nghệ 

thông tin

363 Trương Xuân Quang 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 03/2013 100% 112,5
Công nghệ 

thông tin

356 Bùi Thị Thùy Thạc sỹ 07/2013 100% 90,0

NCS tiếp nhận trở lại làm việc từ 

T08/2020; QĐ 2675 ngày 24/07/2020;

T12.20: Bổ nhiệm CDNN giảng viên 

chính hạng II QĐ 4696 ngày 30/11/20

Công nghệ 

thông tin

Tổ phó tổ 

công đoàn
Thạc sỹ355 Đặng Thị Khánh Linh 05/2011 100% 113,8

Tổ phó tổ công đoàn nhận phụ cấp;

T12.20: Bổ nhiệm CDNN giảng viên 

chính hạng II QĐ 4690 ngày 30/11/20

Công nghệ 

thông tin

351 Nguyễn Thị Hồng Loan Phó bộ môn Thạc sỹ 12/2010 85% 96,7

T12/20: bổ nhiệm và xếp lương CDNN 

GVC hạng II mã V07.01.02 QĐ 4694 

ngày 30/11/20

Công nghệ 

thông tin
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364 Nguyễn Thị Hiền 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 02/2013 100% 112,5
Công nghệ 

thông tin

365 Phan Huy Anh 08/2020 12/2020 5
Bí thư Liên 

chi
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 08/2014 60% 67,5

Bí thư Liên chi đoàn CNTT trên 1000 sinh 

viên

Công nghệ 

thông tin

366 Nguyễn Đức Toàn 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 02/2020 100% 112,5
HĐLĐ từ T11/2019 - số 3991 ngày 

05/11/2019

Công nghệ 

thông tin

08/2020 08/2020 1 Giảng viên (Hạng III) 270

09/2020 12/2020 4
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

368 Lê Thị Thu Hà 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 09/2010 100% 112,5
Công nghệ 

thông tin

369 Ninh Thị Kim Anh 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 08/2009 100% 112,5
Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

08/2020 10/2020 3
Phó trưởng BM 

phụ trách
80%

11/2020 11/2020 1 100%

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285 100%

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

372 Vương Thị Hòe 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 08/2009 100% 112,5
Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

08/2020 08/2020 1 90%

09/2020 12/2020 4 100%

374 Phạm Thị Thu Hương 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2012 100% 112,5
Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

08/2020 08/2020 1 270 75%

09/2020 12/2020 4 285 70%

Giảng viên chính 

(Hạng II)
Tiến sĩ 08/2014 83,4

Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

07/2018 90% 102,4
Phó bí thư chi bộ Trắc địa, Bản đồ và 

Thông tin địa lý

Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

373 Trần Thị Thu Trang
Tổ phó tổ 

công đoàn
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 08/2010 102,9 Tổ phó tổ công đoàn lấy định mức

Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

Công nghệ 

thông tin

370 Nguyễn Xuân Bắc Tiến sĩ 12/2012 100,3
Thôi giữ chức vụ từ T11/2020 - QĐ 19-

HĐTĐHHN ngày 30/10/2020

Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

371 Đỗ Văn Dương
Phó bí thư 

chi bộ
Tiến sĩ

367 Phạm Thị Thanh Thủy Thạc sỹ 08/2009 100% 117,5
T12.20: Bổ nhiệm CDNN giảng viên 

chính hạng II QĐ 4695ngày 30/11/20

375 Bùi Thị Hồng Thắm Trưởng khoa

Giảng viên (Hạng III) 270
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08/2020 08/2020 1 270

09/2020 12/2020 4 285

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

08/2020 08/2020 1
Chủ tịch hội 

đồng trường
270 20%

09/2020 12/2020 4 Trưởng phòng 300 25%

379 Nguyễn Thanh Tùng 08/2020 12/2020 5
Trưởng 

phòng
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2018 25% 28,1

Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

08/2020 08/2020 1 85%

09/2020
15/12/ 

2020
3,5 100%

16/12/ 

2020
12/2020 0,5

Trưởng bộ 

môn
80%

381 Phạm Thị Hoa 08/2020 12/2020 5
Giảng viên chính 

(Hạng II)
270 Tiến sĩ 08/2011 0% 0,0 Đi nước ngoài từ 1/12/2019

Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

385 Nguyễn Văn Quang 08/2020
16/09/ 

2020
1,5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 09/2010 100% 33,8

Nghỉ không lương từ 16/09/2020 đến 

15/9/2021, QĐ 3422 ngày 15/9/2020

Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

386 Lê Thị Nhung 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2011 0% 0,0
NCS đến hết T5/2025 - QĐ 2178 ngày 

19/06/2020

Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

384 Nguyễn Xuân Thủy Thạc sỹ 08/2004 100% 113,8
Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

378 Nguyễn Bá Dũng
Giảng viên cao cấp 

(Hạng I)
Tiến sĩ 09/2007 29,5

Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

382 Lương Thanh Thạch
Giao NV phó 

trưởng phòng
Tiến sĩ 12/2018 30% 34,1

Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

T12/20: bổ nhiệm và xếp lương CDNN 

GVC hạng II mã V07.01.02 QĐ 4700 

ngày 30/11/20

380 Lê Anh Cường Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 06/2019

Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

377 Nguyễn Thị Lệ Hằng Tiến sĩ 09/2019 100% 113,8

T12/20: Bổ nhiệm và xếp lương CDNN 

GVC( Hạng II) QĐ 4782

 ngày 30/11/20

Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

376 Trịnh Thị Hoài Thu
Giảng viên chính 

(Hạng II)
Tiến sĩ 03/2016 100% 117,5

Tổ trưởng tổ 

công đoàn
100,5

Tổ trưởng tổ công đoàn lấy định mức 6 

tháng cuối năm 2020

Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL



Chức danh nghề 

nghiệp

Định 

mức 

giảng 

dạy 1 

năm

Trình độ
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thiểu
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Số 
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định 

mức

Chức vụ

387 Cao Minh Thủy 08/2020 12/2020 5
GNV quản 

lý  phòng 

THCN

Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 01/2020 85% 95,6

Giao kiêm nhiệm công tác quản lý phòng 

thực hành công nghệ của Khoa từ 

01/11/2019 - QĐ 3826 ngày 29/10/2019

Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

388 Ngô Thị Mến Thương 08/2020 12/2020 5
Phó bí thư 

chi bộ
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 09/2013 90% 101,3

Phó bí thư chi bộ sinh viên QLĐĐ-

TĐBĐ&TTĐL từ tháng 3/2020 lấy định 

mức giảng dạy

Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

389 Đinh Hữu Thịnh 08/2020 12/2020 5
Giám đốc 

trung tâm
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 09/2010 25% 28,1

Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

390 Phạm Đức Quán 08/2020 12/2020 5
Phó GĐ phụ 

trách
Giảng viên (Hạng III) 270 Cử nhân 08/1984 25% 28,1

Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

391 Quách Thị Chúc 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 02/2010 100% 112,5
Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

392 Bùi Thị Thúy Đào 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 12/2018 100% 112,5
Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

393 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 08/2020 09/2020 2
Trưởng bộ 

môn
Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 12/2016 80% 36,0 Nghỉ không lương từ T10/2020

Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

394 Phạm Thị Thương Huyền 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 09/2010 100% 112,5
Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

08/2020 11/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

396 Nguyễn Tiến Thành 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 09/2014 100% 112,5
Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

08/2020 09/2020 2
Trưởng 

Phòng
25%

10/2020 11/2020 2

12/2020 12/2020 1
Giảng viên chính 

(Hạng II)
285

398 Trần Thị Ngoan 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 09/2010 100% 112,5
Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

399 Nguyễn Văn Nam 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 05/2018 100% 112,5
Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

15%

21,6
T12/20: bổ nhiệm CSNN giảng viên chính 

hạng II. QĐ 4702 ngày 30/11/20

Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL
397 Vũ Danh Tuyên Phó Hiệu 

trưởng phụ 

trách

Giảng viên (Hạng III) 270

Tiến sĩ 08/2012

395 Bùi Thu Phương
GNV Phó 

trưởng 

phòng

Tiến sĩ 03/2017 34,1
Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL
30%
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400 Nguyễn Thùy Trang 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 07/2013 0% 0,0 NCS chưa có quyết định quay trở lại
Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

401 Trần Mạnh Hùng 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2011 0% 0,0
Gia hạn NCS tại Nga đến hết 31/7/2020 - 

QĐ 3163 ngày 13/9/2019

Trắc địa, bản 

đồ và TTĐL

08/2020 08/2020 1
Chánh VP 

Đảng ủy
25%

09/2020 12/2020 4 100%

403 Đặng Hữu Mạnh 08/2020 12/2020 5
Trưởng 

phòng
Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 05/2005 25% 28,1

TT Giáo dục 

thường xuyên

405 Nguyễn Thị Mai Hương 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 270 Tiến sĩ 10/2016 100% 112,5
TT Giáo dục 

thường xuyên

08/2020 10/2020 4
Phó giám 

đốc TT
30%

11/2020 12/2020 2 100%

408 Nguyễn Mai Phương
16/08/ 

2020
12/2020 4,5 Giảng viên (Hạng III) 135 Thạc sỹ 100% 50,6

HĐLĐ 12 tháng tập sự từ 16/8/2020 - 

HĐLĐ 2785 ngày 28/08/2020

Kinh tế 

TN&MT

409 Nguyễn Hà My 09/2020 12/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 135 100% 45,0
HĐLĐ 12 tháng tập sự từ 01/9/2020 - 

HĐLĐ 3172 ngày 28/08/2020

Kinh tế 

TN&MT

410 Nguyễn Thanh Vân 09/2020 12/2020 4 Trợ giảng 135 50% 22,5
HĐLĐ 12 tháng tập sự từ 01/9/2020 - 

HĐLĐ 3175 ngày 28/08/2020

Kinh tế 

TN&MT

411 Phạm Ánh Tuyết 09/2020 12/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 135 100% 45,0
HĐLĐ 12 tháng tập sự từ 01/9/2020 - 

HĐLĐ 3173 ngày 28/08/2020

Kinh tế 

TN&MT

412 Trần Tuấn Anh 09/2020 12/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 135 100% 45,0
HĐLĐ 12 tháng tập sự từ 01/9/2020 - 

HĐLĐ 3170 ngày 28/08/2020

Kinh tế 

TN&MT

413 Hoàng Thị Mai 09/2020 12/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270 100% 90,0
Điều chuyển sang khoa Kinh tế từ 

01/09/2020 - QĐ 3104ngày 24/5/2020

Kinh tế 

TN&MT

414 Lê Thị Thúy Hằng 08/2020 12/2020 5 Giảng viên (Hạng III) 135 Thạc sỹ 100% 56,3
HĐLĐ 12 tháng tập sự từ 01/08/2020 - 

HĐLĐ số 2784 ngày 31/7/2020

Kinh tế 

TN&MT

415 Đoàn Vân Kiều 12/2020 12/2020 1 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 100% 22,5
Chuyển CDNN giảng viên (hạng III) từ 

01/12/2020 - QĐ 4797 ngày 30/11/2020
Ngoại ngữ

416 Trần Thị Ngọc Lam 12/2020 12/2020 1 Trợ giảng 135 Cử nhân 100% 11,3
Chuyển CDNN trợ giảng từ 01/12/2020 - QĐ 

30/QĐ-HĐTĐHHN ngày 30/11/2020
Ngoại ngữ

402 Nguyễn Thị Chiên Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 04/2011 95,6
Điều chuyển Khoa CNTT từ 1/9/20 QĐ 

3270 ngày 4/9/20
CNTT

407 Nguyễn Thị Lý Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 03/2017 72,0
Chuyển sang khoa QLĐĐ QN 

17/HĐTĐHHN ngày 30/10/20
QLĐĐ
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417 Lưu Đức Anh 11/2020 11/2020 2 Trợ giảng 135 Cử nhân 100% 22,5
Ký HĐLĐ 12 tháng tập sự từ 01/11/2020 - HĐLĐ 

4277 ngày 30/10/2020
Ngoại ngữ

418 Trần Vũ Anh 11/2020 11/2020 2 Trợ giảng 135 Cử nhân 100% 22,5
Ký HĐLĐ 12 tháng tập sự từ 01/11/2020 - HĐLĐ 

4279 ngày 30/10/2020
Ngoại ngữ

419 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 09/2020 12/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 0% 0,0
Tiếp nhận từ T9/2020 - QĐ 2940 ngày 

13/8/20; Đi NCS tập trung từ T9/2020
Môi trường

420 Nguyễn Thị Phương Hồng 09/2020 12/2020 4 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 100% 90,0
Tiếp nhận từ T9/2020 - QĐ 3123 ngày 

26/08/2020

Lý luận 

chính trị

421 Mai Ngọc Uyên 12/2020 12/2020 1 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 100% 22,5
Điều chuyển về khoa LLCT - 27/QĐ-

HĐTĐHHN ngày 27/11/2020

Lý luận 

chính trị

422 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 10/2020 12/2020 3 Trợ giảng 135 Cử nhân 100% 33,8
Điều chuyển từ trung tâm DVTH từ 

01/10/2020 - QĐ 3751 ngày 02/10/2020

Lý luận 

chính trị

423 Tống Thị Huyền Trang 12/2020 12/2020 0 Giảng viên (Hạng III) 270 Thạc sỹ 0% 0,0
Nghỉ không lương từ 01/12/2020 đến 

15/02/2021 - QĐ 4954 ngày 09/12/2020

Lý luận 

chính trị

424 Trần Thị Tú
16/10/ 

2020
12/2020 2,5 Trợ giảng 135 Cử nhân 50% 14,1

HĐLĐ 12 tháng tập sự từ 16/10/2020 - 

HĐLĐ số 3983 ngày 14/10/2020

Khí tượng - 

Thủy văn
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